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I 1.499 137 5 27 30 75 23 21 25 15 53

1 An Dương
Công ty TNHH Điện tử Tongwei 

(Việt Nam)
Sản xuất thiết bị wifi 550 40 5 10 20 5 5 10 15 5 5 20 đến 40 10 đến 30 10 đến 30 10 đến 30 20 đến 40 20 đến 40 10 đến 30 10 đến 30 Nguyen Huu Hung

Phòng Hành chính 

nhân sự
0766386366

2 An Dương Công ty TNHH Chế tạo máy Yuekai Sản xuất đĩa phanh oto 59 10 0 0 0 10 1 1 0 0 8 0 0 0 từ 10 đến 20 0 0 0 từ 10 đến 20 Khúc Thị Thu
Phòng Hành chính 

Nhân sự
0972388580

3 An Dương CTY TNHH PHIHONG VN
Chuyên sản xuất các thiết bị điện tử: Sạc 

điện thoại, trạm sạc ô tô điện, loa, đài....
852 55 0 15 10 30 15 10 10 10 10 20-30 15-20 12-15 9-12 17 15 13 11 Đỗ Hương Giang Nhân sự 0917867759

4 An Dương
Công ty TNHH chế tạo Hudson (Việt 

Nam)

Sản xuất linh kiện nhựa, chế tạo khuôn mẫu 

chính xác
38 32 0 2 0 30 2 0 0 0 30 20 đến 30 15 đến 20 15 10 20 đến 30 15 đến 20 15 10 Vũ Thị Linh

Phòng hành chính 

nhân sự
0383470396

II 45 38 0 3 15 20 3 0 5 10 20

1 Đình Vũ
Công ty TNHH Nippon Express 

Engineering (Việt Nam)
Nâng hạ, lắp đặt máy móc thiết bị 0 3 0 3 0 0 3 0 0 0 0 0 18 0 0 0 20 0 0 Nguyễn Thị Xinh HCNS 0931590567

2 Đình Vũ
Công ty CP Hóa dầu và Xơ sợi Việt 

Nam
Sản xuất xơ, sợi 45 35 0 0 15 20 0 0 5 10 20 12-15 11-13 8-10 7-9 15-20 12-15 9-11 7-9 Nguyễn Thị Thu Hà

Phòng Tổ chức Hành 

chính
0362.616.488

III KCN Nam Cầu Kiền 2 18 5 5 1 7 10 5 0 0 3

1 Nam Cầu Kiền
CÔNG TY TNNHH TM VÀ DV 

XNK LIÊN MINH

Sản  xuất và tái chế hạt nhựa; dịch vụ 

logistic; Phân phối gạch ốp lát
1 16 5 5 1 5 10 5 0 0 1 15-30 15-30 15-30 10-30 15-30 15-30 10-30 8-20 Ngô Thị Hạnh

Phòng Hành chính 

tổng hợp
0966415898

2 Nam Cầu Kiền

CÔNG TY TNHH NHÀ BÊ TÔNG 

LẮP GHÉP CÔNG NGHỆ NHẬT 

BẢN

SX Tấm tường bê tông đúc sẵn 1 2 0 0 0 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 Từ 7 đến 9 Phạm Thị Hoài Hành Chính Nhân Sự 0834156178

IV
KCN Nhật Bản - Hải 

Phòng
0 5 1 1 1 2 1 1 1 1 1

1
Nhật Bản - Hải Phòng 

(Nomura)

Công ty TNHH Chế tạo máy Citizen 

Việt Nam

Sản xuất sản phẩm đúc kim loại, các chi tiết, 

bộ phận của máy gia công kim loại tự động 

CNC

0 5 1 1 1 2 1 1 1 1 1 0 0 0 8 0 0 0 8 Mai Thị Thương Hành chính nhân sự 0912.310.889

V 489 151 1 5 3 142 4 6 3 2 136

1 Tràng Duệ Công ty TNHH EST Vina Haiphong sản xuất ốp sau tivi 10 22 0 5 2 15 3 5 2 2 10 0 15 10 8 0 16 12 10 Đào Mai Hạnh Nhân sự Hành chính 0931521766

2 Tràng Duệ
Công ty TNHH Products Plastics 

Jingguang hải Phòng
sản xuất linh kiện nhựa 3 6 0 0 1 5 0 1 0 0 5 0 0 12 0 0 0 0 0 Nguyễn Thị Hường Hành chính - nhân sự 0978511606

3 Tràng Duệ CÔNG TY TNHH OHSUNG VINA

Công ty TNHH Ohsung Vina là công ty 

100% vốn đầu tư nước ngoài, chuyên sản 

xuất linh phụ kiện cho màn hình LCD LED 

& TV OLED và linh kiện, sản phẩm điện & 

điện tử (mô tơ).

422 101 1 0 0 100 1 0 0 0 100 30 0 0 6 50 0 0 0
NGUYỄN THU 

TRANG
PHÒNG NHÂN SỰ 02256256711

4 Tràng Duệ Công ty TNHH Kyungsung Việt Nam Sản xuất đúc ép các sản phẩm từ plastic 54 22 0 0 0 22 0 0 1 0 21 0 0 0 Trên 6 triệu 0 0 0 Trên 8 triệu Trịnh Thị Yến
Phòng Hành chính 

nhân sự
0965800098

VI 280 58 0 7 19 32 4 10 4 4 36

1 Vsip
Công ty TNHH Juraron Industries Hải 

Phòng

Sản xuất, gia công, lắp ráp, kiểm tra các linh 

kiện nhựa và thép, khuôn, dụng cụ và đồ gá 

nhựa cho các sản phẩm điện tử, dòng sản 

phẩm gas, xe máy, ô tô và các sản phẩm 

công nghệ khác;

28 7 0 0 7 0 1 6 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0
Nguyễn Thị phương 

Thảo

Phòng Hành chính 

nhân sự
0942.540.139

2 Vsip Công ty TNHH Instanta Việt Nam Chế biến đóng gói cafe 12 15 0 5 8 2 1 4 4 4 2 0 0 9 đến 12 7 đến 10 0 0 9 đến 12 7 đến 10 Bùi Thu Hường
Phòng Hành chính 

nhân sự
0912829858

3 Vsip
Công ty TNHH Điện tử Chilisin Việt 

Nam
Sản xuất các loại cuộn cảm 240 36 0 2 4 30 2 0 0 0 34 0 15 10 6 0 15 10 6 đến 15 Phạm Thị Lụa Bộ phận Nhân sự

02256255688 (máy lẻ 

205)

2.315 407 12 48 69 278 45 43 38 32 249

CHI TIẾT NHU CẦU TUYỂN DỤNG CỦA CÁC DOANH NGHIỆP KHU CÔNG NGHIỆP, KHU KINH TẾ

(Đợt 2 tháng 5/2024)

Stt Khu công nghiệp Tên doanh nghiệp 
Ngành nghề sản xuất, 

kinh doanh

Số lao động 

công ty đã 

tuyển từ 

01/01/2024

Tổng số 

lao động 

công ty 

muốn 

tuyển 

dụng 

thêm 

(tính đến 

nay)

Số lao động công ty muốn tuyển dụng 

thêm chia theo vị trí việc làm

Tổng KCN, KKT

Số lao động công ty muốn tuyển dụng thêm 

chia theo trình độ

Mức lương chia theo vị trí 

(đơn vị tính: Triệu đồng) 

Tổng thu nhập chia theo vị trí

 (đơn vị tính: Triệu đồng) 

Họ tên người phụ 

trách tuyển dụng, 

đào tạo của Công ty 

KCN An Dương

KCN Đình Vũ

KCN Tràng Duệ

KCN Vsip

Phòng/Ban/Đơn vị 

phụ trách tuyển 

dụng, đào tạo của 

Công ty 

Số điện thoại liên hệ của 

người phụ trách tuyển 

dụng, đào tạo 


